
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 78, TT12,khu đô thị Văn Phú, đường Phúc La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN XNK TOÀN CẦU

0110671508

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ tổ chức họp báo)

8230

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(loại trừ dịch vụ báo cáo tòa án, hoạt động đấu giá độc lập, 
dịch vụ lấy lại tài sản)
 Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
Nhượng quyền thương mại 

8299

3. Đào tạo sơ cấp 8531

4. Đào tạo trung cấp 8532

5. Đào tạo cao đẳng 8533

6. Đào tạo đại học 8541

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể)

8559

8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
Tư vấn giáo dục,
Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560

9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn 
pháp luật, thuế, tài chính, hôn nhân có yếu tố nước ngoài );

6619(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN XNK TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GLOBAL ACADEMY XNK JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0822219555
Email: hoangleanh28@gmail.com

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 150.000

10. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán và chứng 
khoán)
Chi tiết: - Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế 
hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...

7020

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

12. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

17. Quảng cáo
(Trừ loại nhà nước cấm)

7310

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm hoạt động điều tra và hoạt động nhà nước 
cấm)

7320

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(loại trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)
Chi tiết:
Dịch vụ chuyển giao công nghệ
Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ
Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở 
mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản
Tư vấn về công nghệ khác
Hoạt động khí tượng thủy văn

7490

20. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm (trừ Trung tâm dịch vụ việc làm)

7810

21. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

22. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG LÊ 
ANH

Số 20 ngách 
82/23 Chùa Láng, 
Phường Láng 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 40,000

0010780189
17

2 TRẦN NGỌC 
HUY

Thôn Nghĩa Khê, 
Xã Tam Quang, 
Huyện Vũ Thư, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 30,000

0340850218
46

8. Cổ đông sáng lập:
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3 LƯU THỊ 
TRANG

V11-B04 Khu đô 
thị MAH, Phường 
La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 30,000

0241890004
72

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001078018917
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 20 ngách 82/23 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 20 ngách 82/23 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG LÊ ANH Nam

28/04/1978 Kinh Việt Nam

13/05/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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